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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIN HỌC 8 

NĂM HỌC: 2021-2022 

TUẦN 4: Từ 26/09/2021 đến 01/10/2021 

Tiết 1+2: 

Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LI 

I/ Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu 

*Các em đọc nội dung  1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu: ( SGK trang 19) 

Trả lời các câu hỏi sau đây: 

Các kiểu dữ liệu thường được xử lí như thế nào? 

+ Các kiểu dữ liệu thường được xử lí theo nhiều cách khác nhau. 

- Để quản lí và tăng hiệu quả xử lí, các ngôn ngữ lập trình thường phân chia dữ 

liệu thành thành các kiểu khác nhau. 

- Một số kiểu dữ liệu thường dùng: 

* Số nguyên. 

* Số thực. 

* Xâu kí tự 

Em hãy cho ví dụ ứng với từng kiểu dữ liệu? 

- Số nguyên: Số học sinh của một lớp, số sách trong thư viện… 

- Số thực: Chiều cao của bạn Bình, điểm trung bình môn toán. 

- Xâu kí tự: “ chao cac ban” 

 

*Các em đọc nội dung  2. Các phép toán với dữ liệu kiểu số: ( SGK trang 21) 

Tìm hiểu các phép toán với dữ liệu kiểu số. 

Kí hiệu của các phép toán số học trong Pascal: 

+: phép cộng. 

- : Phép trừ 

* : Phép nhân. 

/  : Phép chia. 

Div: phép chia lấy phần nguyên. 

Mod: phép chia lấy phần dư. 

Các nghiên cứu sách giáo khoa => đưa ra quy tắc tính các biểu thức số học: 

- Các phép toán trong ngoặc được thực hiện trước. 
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- Trong dãy các phép toán không có dấu ngoặc, các phép nhân, phép chia, 

phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư được thực hiện trước. 

- Phép cộng và phép trừ được thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. 

*Các em đọc nội dung  3. Các  phép so sánh: ( SGK trang 22) 

Tìm hiểu các phép so sánh 

- Ngoài phép toán số học, ta thường so sánh các số. Hãy nêu kí hiệu của các 

phép so sánh? 

- Ngoài phép toán số học, ta thường so sánh các số. 

 

Kí hiệu Phép so sánh 

= Bằng 

< Nhỏ hơn 

> Lớn hơn 

<> Khác 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng 

>= Lớn hơn hoặc bằng 

 

*Các em đọc nội dung  4. Giao tiếp người – máy tính: ( SGK trang 23) 

Tìm hiểu sự giao tiếp giữa người và máy. 

Quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều giữa người và máy tính khi chương 

trình hoạt động thường được gọi là giao tiếp hoặc tương tác người – máy. 

- Các em nghiên cứu SGK => nêu một số trường hợp tương tác giữa người 

và máy. 

a) Thông báo kết quả tính toán 

 lêṇh: write hoặc writeln 

b) Nhập dữ liệu 

lêṇh: read (biến) hoăc̣ readln(biến); 

c) Tạm ngừng chương trình 

- tạm ngừng trong một khoảng thời gian nhất điṇh: lêṇh delay(số phần của 

giây); 

- taṃ ngừng đến khi người sử duṇg nhấn phím trên bàn phím. Lêṇh readln; 

d) Hộp thoại 
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II/ Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được 

trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có ý nghĩa trên kiểu dữ liệu 

kia. 

Dãy chữ số 2017 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào. 

III/ Hoạt động 3:Hướng dẫn bài tập về nhà 

Các em giải bài tập 5 trang 25 SGK  

 Dựa vào bảng 1.2 trang 21 để chuyển đổi các biểu thức 

Các em giải bài tập 6 trang 25 SGK  

Dựa vào bảng 1.2 trang 21 để chuyển đổi các biểu thức 

IV/ Thắc mắc của học sinh 

Các em chuẩn bị bài và ghi lại những điều chưa hiểu, để hỏi Thầy, Cô khi 

học online 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tin học 8 Phần 1: …. 

 

Phần 2: …. 

 

Phần 3: …. 

 

 

Phần 4: …. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

1. Một số lưu ý 

Đối với các thắc mắc, nội dung khó các em có thể liên hệ với thầy qua Zalo 

nhóm lớp, trang “lophocketnoi’’. Hoặc gởi lại cho người phát tài liệu. 

 

 End  


